
PHỤ LỤC 01

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH NĂM 2025
( Kèm theo Tờ trình số: 83. /TTr-UBND ngày  13 /11/2025 của UBND xã An Phú)

ĐVT: đồng

TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2025 Dự toán điều chỉnh Dự toán
sau điều chỉnh

A B 1 2 3=1+2
Tổng thu ngân sách xã (1)+(2) 217.468.000.000 -16.385.000.000 201.083.000.000

1 Thu cân đối ngân sách xã (a)+(b) 217.468.000.000 -16.385.000.000 201.083.000.000

a Các khoản thu cân đối NS xã được hưởng
theo phân cấp 4.670.000.000 4.670.000.000

- Các khoản thu NS xã hưởng 100% 3.143.000.000 3.143.000.000

- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo
tỷ lệ % 1.527.000.000 1.527.000.000

b Bổ sung từ ngân sách cấp trên 212.798.000.000 -16.385.000.000 196.413.000.000
- Bổ sung cân đối 31.946.000.000 31.946.000.000
- Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp 793.000.000 793.000.000
- Bổ sung có mục tiêu (*) 180.059.000.000 -16.385.000.000 163.674.000.000

2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà
nước - - -
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PHỤ LỤC 02

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH NĂM 2025
( Kèm theo Tờ trình số:  83. /TTr-UBND ngày  13 /11/2025 của UBND xã An Phú)

Đơn vị tính : đồng

TT Nội dung Dự toán giao năm
2025

Dự toán điều chỉnh
giảm

Dự toán còn lại sau
khi điều chỉnh

Tổng cộng 174.574.475.000 -18.872.000.000 155.702.475.000

1 Chi quản lý hành chính nhà nước,
đảng, đoàn thế 40.837.800.000 -193.000.000 40.644.800.000

2 Sư nghiệp giáo dục và đào tạo 104.630.675.000 -2.541.000.000 102.089.675.000

3 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 29.106.000.000 -16.138.000.000 12.968.000.000
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PHỤ LỤC 03

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH NĂM 2025
( Kèm theo Tờ trình số: 83. /TTr-UBND ngày  13 /11/2025 của UBND xã An Phú)

Đơn vị tính : đồng

TT Nội dung Dự toán giao năm
2025 Dự toán bổ sung Dự toán sau khi bổ

sung

Tổng cộng 15.613.000.000 2.487.000.000 18.100.000.000

1 Sự nghiệp kinh tế 15.613.000.000 2.487.000.000 18.100.000.000
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